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	I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM




	NỘI DUNG BÀI HỌC

	1. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp.
- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Hướng nghiêng của địa hình là tây bắc – đông nam.
- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
- Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.



Củng cố kiến thức:
 Trình bày đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
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II. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH VIỆT NAM



NỘI DUNG BÀI HỌC
	1. Khu vực đồi núi
- Vùng núi Đông Bắc: Là vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng, nổi bật với các dãy núi hình cánh cung. Địa hình Cácxtơ khá phổ biến, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.
- Vùng núi Tây Bắc: Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, hùng vĩ, đồ sợ nhất nước ta, kéo dài theo hướng tây bắc – đông nam.
- Vùng núi Trường Sơn Bắc: Từ sông Cả đến dãy núi Bạch Mã. Là vùng núi thấp, có 2 sườn không đối xứng, có nhiều nhánh đâm ra biển.
- Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: Là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ, lớp đất đỏ badan phủ trên các cao nguyên rộng lớn…
2. Khu vực đồng bằng
- Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn: Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.
- Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ
3. Bờ biển và thềm lục địa 
a. Bờ biển
Dài trên 3260km từ Móng Cái đến Hà Tiên; có 2 dạng chính là bờ biển bồi tự (vùng đồng bằng) và bờ biển mài mòn (chân núi hải đảo từ Đà Nẵng tới Vũng Tàu); Giá trị: Nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch…
b. Thềm lục địa
Mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ có nhiều dầu mỏ



Củng cố kiến thức:
Nêu vị trí và đặc điểm cơ bản của các khu vực địa hình Việt Nam.
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	III. THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM




NỘI DUNG BÀI HỌC
Dựa vào hình 28.1, hình 33.1 hoặc bản đồ địa hình trong Tập bản đồ em hãy cho biết:
Câu 1 - Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giớ Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung, ta phải vượt qua:
- Các dãy núi nào: Pu Đen Đinh, Hoàng Liên Sơn, Con Voi, cách cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cách cung Bắc Sơn.
- Các dòng sông lớn: sông Đà, sông hồng, sông Chảy, sông Lô, Sông Gâm, sông Cầu, sông Kì Cùng.
Câu 2 - Đi dọc kinh tuyến 108oĐ (hình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua:
- Các cao nguyên nào: Kon Tum, Đắc Lắc, Mơ Nông và Di Linh.
- Em có nhận xét gì về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này:    Tây Nguyên là khu vực nền cổ, bị nứt vỡ kèm theo phun trào mác ma vào thời kì kiến tạo. Dung nhan núi lửa tạo nên các cao nguyên rất dốc đã tạo thành những cao nguyên xếp tầng. Sườn các cao nguyên rất dốc đã biến các dòng sông, dòng suối thành những thác nước hùng vĩ như Pren, Cam-li, Pông-gua…
Câu 3: - Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo lớn này có ảnh hưởng tới giao thông bắc nam như thế nào? Cho ví dụ?
Trả lời:
- Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn: Sài Hồ (Lạng Sơn), Tam Điệp (Ninh Bình), Ngang (Hà Tĩnh –Quảng Bình), Hải Vân (Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng), Cù Mông (Bình Định-Phú Yên), đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa).
- Các đèo này có ảnh hưởng lớn tới giao thông vận tải giữa các vùng, các tỉnh từ Bắc tới Nam.
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	IV. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
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	NỘI DUNG BÀI HỌC

	1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:
+ Số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ mỗi năm.
+ Nhiệt độ trung bình đều vượt 210C trên cả nước và tăng dần từ bắc vào nam.
+ Hướng gió: Mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc, mùa hè nóng ẩm với gió mùa Tây Nam.
+ Lượng mưa và độ ẩm: Lượng mưa lớn từ 1500 -2000mm/năm, độ ẩm không khí rất cao trên 80%.
2. Tính chất đa dạng và thất thường
· Phân hóa đa dạng: 
+ Theo không gian các miền, vùng, kiểu khí hậu.
+ Theo thời gian các mùa.
· Biến động bất thường: có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm it bão năm nhiều bão…




Củng cố kiến thức:
Nêu đặc điểm chung của các khí hậu Việt Nam. Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở mặt nào?



